
BỘ CÔNG THƢƠNG 

CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 
 

Số:              /XTTM-QLXT 

V/v xác nhận đăng ký thực hiện 

khuyến mại 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày        tháng      năm 2021 

Kính gửi: Công ty TNHH Signify Việt Nam 

Căn cứ Luật Thƣơng mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 

2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thƣơng mại về hoạt động xúc tiến thƣơng 

mại;   

Trả lời công văn số 09/2021/ĐK-CTKM ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Công 

ty TNHH Signify Việt Nam đăng ký thực hiện khuyến mại, Cục Xúc tiến thƣơng mại 

xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại với nội dung sau: 

- Tên chƣơng trình khuyến mại: Mua nhiều trúng lớn, vợt ngàn giải thƣởng Quý 

4 năm 2021. 

- Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm đèn chiếu sáng dân dụng (chi tiết 

theo phụ lục đính kèm). 

- Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Xe Honda Lead FI 125cc 2021 Phiên 

bản tiêu chuẩn; Điện thoại Iphone 12 Pro Max 256GB; Đồng hồ Apple Watch S6 

40mmm (LTE); Hộp khử trùng Philips UVC. 

- Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021. 

- Địa bàn (phạm vi) thực hiện khuyến mại: Trên toàn quốc. 

- Hình thức khuyến mại: Khuyến mại dƣới hình thức mang tính chất may rủi.  

- Khách hàng của chƣơng trình khuyến mại: Khách hàng là các Cửa hàng mua 

hàng trực tiếp từ các Nhà Phân Phối chính thức của Công ty TNHH Signify Việt Nam 

(danh sách Nhà Phân Phối chính thức kèm theo).  

- Cơ cấu giải thƣởng: Chi tiết theo thể lệ chƣơng trình khuyến mại với tổng giá 

trị giải thƣởng 513.715.000 đồng. 

- Công ty TNHH Signify Việt Nam có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện 

khuyến mại trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày hết thời hạn trao giải thƣởng của 

chƣơng trình khuyến mại, lƣu trữ và chịu trách nhiệm về các chứng từ, tài liệu liên 

quan đến báo cáo theo đúng quy định của pháp luật để phục vụ công tác thanh tra, 

kiểm tra, giám sát.  

- Trƣớc khi thực hiện việc phát hành kèm bằng chứng xác định trúng thƣởng 

(gắn kèm, đính kèm, đặt bên trong hàng hóa hoặc các cách thức khác tƣơng tự) vào 
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hàng hóa khuyến mại (nếu có), Công ty TNHH Signify Việt Nam phải thông báo thời 

gian và địa điểm cho Sở Công Thƣơng nơi thực hiện việc phát hành. 

- Khi thực hiện việc tổ chức xác định khách hàng trúng thƣởng (nếu có), Công 

ty TNHH Signify Việt Nam phải tổ chức công khai, có sự chứng kiến của khách hàng 

và phải đƣợc lập thành biên bản. 

- Việc thực hiện chƣơng trình khuyến mại phải tuân thủ các quy định của pháp 

luật về hoạt động xúc tiến thƣơng mại và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

Nội dung thể lệ chƣơng trình khuyến mại của Công ty TNHH Signify Việt Nam 

kèm theo./. 

 
Nơi nhận:                                          
- Nhƣ trên; 

- Cục trƣởng (để b/c); 

- Lƣu: VT, QLXT. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 
 

Lê Hoàng Tài 
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Mẫu số 03 
 

THỂ LỆ CHƢƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 
(Kèm theo công văn số 09/2021/ĐK-CTKM ngày 20/08/2021 của  

Công Ty TNHH Signify Việt Nam ) 

 

1. Tên chƣơng trình khuyến mại: Mua nhiều trúng lớn, vợt ngàn giải thưởng 

Quý 4 năm 2021 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:  

Tên sản phẩm Philips: Sản phẩm đèn chiếu sáng dân dụng 

Số lượng hàng hóa: 570,639 chiếc Giá trị hàng hóa bán ra: 50,009,255,024 (giá 

bán lẻ chƣa bao gồm 10% thuế GTGT) 

3. Thời gian khuyến mại: Từ 01/10/2021 đến 31/12/2021 

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc 

5. Hình thức khuyến mại: Khuyến mại mang tính may rủi 

6. Khách hàng của chƣơng trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): 

Khách hàng là các Cửa hàng (CH) mua hàng trực tiếp từ các Nhà Phân Phối (NPP) 

chính thức của Công ty TNHH Signify Việt Nam (xem phụ lục A danh sách các NPP). 

Quy định cụ thể các đối tượng được tham gia và đối tượng không được tham 

gia chương trình khuyến mại: Tất cả khách hàng là CH mua sản phẩm bóng đèn 

Philips từ các NPP chính thức của Signify Việt Nam trong thời gian khuyến mại (xem 

phụ lục A danh sách các NPP). 

Cứ mỗi giá trị 2.000.000 đồng (bằng chữ: Hai triệu đồng) từ hóa đơn CH mua 

các sản phẩm bóng đèn, bộ đèn Philips được phân phối từ các NPP chính thức của 

Công ty TNHH Signify Việt Nam, khách hàng sẽ nhận được 01 mã dự thưởng từ Web 

App “Mua nhiều trúng lớn, vợt ngàn giải thưởng” được Signify thiết kế riêng cho 

chương trình. Khách hàng mua càng nhiều tiền sẽ được quy đổi ra càng nhiều số mã 

dự thưởng. Cụ thể “cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng” xem ở 

mục số 8. 

7. Cơ cấu giải thƣởng: 

Cơ cấu giải thƣởng 

Nội dung 

giải thƣởng 

(chi tiết nội dung và ký mã 

hiệu từng giải thƣởng) 

Trị giá giải 

thƣởng 

(VNĐ) 

Số giải 
Thành tiền 

(VNĐ) 

Giải Nhất 01 Xe Honda Lead FI 125cc 

2021 Phiên bản tiêu chuẩn  

39.000.000 3 117.000.000 

Giải Nhì 01 điện thoại Iphone 12 Pro 

Max 256GB 

37.999.000 5    189.995.000 

Giải Ba 01 đồng hồ Apple Watch S6 

40mmm (LTE) 

14.590.000 8 116.720.000 

Giải Khuyến khích 01 Hộp khử trùng Philips 

UVC 

4.500.000 20 90.000.000 

Tổng cộng 36 513.715.000 
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Tổng giá trị giải thưởng so với tổng giá trị hàng hoá khuyến mại: 1% 

8. Nội dung chi tiết thể lệ chƣơng trình khuyến mại 

8.1 Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được 

tham gia chương trình khuyến mại: 

Signify Việt Nam mua APP “Mua nhiều trúng lớn, vợt ngàn giải thưởng “ từ 

nhà bên sản xuất phầm mềm, Công ty TNHH AKA Digital Việt Nam theo hợp đồng số 

11/AKA-SIGNIFY/2021 

*Giai đoạn chuẩn bị, từ ngày 25/09/2021 – 30/09/2021 

- Bƣớc 1: Signify admin đăng nhập vào Web App “Mua nhiều trúng lớn, vợt 

ngàn giải thưởng”, với tài khoản mà Công ty TNHH AKADigital Việt Nam cung cấp. 

- Bƣớc 2:  Signify admin sẽ tạo tài khoản cho NPP, bao gồm tên tài khoản và 

mật khẩu. Tên tài khoản được tạo theo cấu trúc: tên tài khoản theo cấu trúc: Tên NPP 

+ mã NPP trên hệ thống của Signify và mật khẩu. 

- Bƣớc 3: Sau khi tạo tài khoản cho NPP, Signify Admin tạo ra số lượng mã dự 

thưởng tối đa có thể cấp cho từng tài khoản NPP căn cứ vào doanh số mua vào của 

NPP đã thực hiện trong Quý 2 năm 2021. 

Số lượng mã số dự thưởng được tạo ra cho từng NPP theo công thức: Số lƣợng 

mã dự thƣởng = ([Doanh số thực tế NPP này mua hàng từ Signify trong Quý 2 

năm 2021)] *1.1)/2.000.000 VND. App tự làm tròn số phiếu theo nguyên tắc CH phải 

mua đủ 2,000,000 đồng mới được nhân 01 mã dự thưởng. 

Tại sao lại nhân cho 1.1: giá Signify bán cho NPP thấp hơn so với giá NPP bán 

cho CH là 10%. Phải chuyển đổi doanh số từ Mua vào (NPP mua từ Signify) sang Bán 

ra (CH mua từ NPP). 

Dựa vào công thức trên, Signify tính toán sẽ phát hành tổng cộng 13,500 mã dự 

thưởng 

- Bƣớc 4: Từ web app, Signify admin xuất danh sách Tên account + Password 

ra một file excel. Admin sẽ tự xử lý gửi tài khoản login cho NPP qua email. NPP được 

yêu cầu đổi pass sau khi đăng nhập lần đầu tiên. 

*Giai đoạn II, từ ngày 01/10/2021 – 31/12/2021 

- Bƣớc 5: Cũng từ web app, NPP đăng nhập bằng tài khoản của mình do 

Signify Admin cung cấp để xem thông tin mã dự thưởng. NPP chỉ có thể xem thông 

tin các mã dự thưởng của tài khoản mình, không xem được thông tin mã dự thưởng 

của các NPP khác. Mã dự thưởng sẽ có các trạng thái: 

+ Tổng số Mã: tổng số mã dự thưởng mà NPP có do Signify tạo (dựa trên công 

thức ở bước 3, giai đoạn I), và đó là số lượng mã tối đa mà NPP có để cấp lại cho CH. 

Trường hợp NPP muốn cấp cho CH nhiều hơn số lượng trên cũng không được. Hệ 

thống tự động không cho phép. 

+ Mã dự thưởng chờ kích hoạt: mã dự thưởng mà NPP đã phân bổ cho CH 

nhưng chưa được CH xác nhận. 
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+ Mã dự thưởng đã kích hoạt: số lượng mã dự thưởng NPP đã phân bổ cho CH 

& đã được CH xác nhận => đây là số lượng mã dự thưởng hợp lệ để CH tham gia quay 

rút thăm. 

NPP không thay đổi được trạng thái của các phiếu này. Cách NPP phân bổ mã 

dự thưởng cho CH theo bước 6. 

- Bƣớc 6: Khi CH mua hàng từ NPP (trong giai đoạn diễn ra chương trình 

khuyến mãi 1/10/2021-31/12/2021), NPP ngay lập tức vào trong màn hình web app 

dành cho NPP, vào chỗ “Tạo đơn hàng cho CH”, nhập Số điện thoại + Doanh số mua 

vào của CH. Hệ thống tính số lượng mã dự thưởng cho CH bằng công thức: Số mã dự 

thƣởng = [Doanh số NPP bán cho CH]/ 2,000,000 VND. Hệ thống tự làm tròn số 

phiếu xuống nếu doanh số không đủ 2,000,000 VND theo nguyên tắc đảm bảo CH 

phải mua đủ 2,000,000 đồng mới nhận được 01 mã dự thưởng. 

+ Sau khi NPP nhấn nút “Tạo”, ngay lập tức hệ thống nhận lệnh gởi SMS đến 

SĐT của CH để thông báo cho link kích hoạt. 

Nội dung SMS được cố định là Tên chương trình + Link xác nhận. Link trong 

SMS là duy nhất cho mỗi SĐT => CH muốn xem thông tin mã dự thưởng của mình, 

CH chỉ cần vào link đó.  

Ví dụ: “Bạn đã nhận được mã dự thưởng của chương trình “Mua nhiều 

trúng lớn, vợt ngàn giải thưởng”. Vui lòng kích hoạt mã tại 

www.signifyvietnam.vn/CH0129” 

- Bƣớc 7: CH nhận được SMS từ hệ thống, nhấn vào link để truy cập vào web. 

Khi truy cập, web sẽ hiển thị bảng Thông tin cửa hàng. Hệ thống sẽ kiểm tra nếu SĐT 

đó đã có thông tin trong dữ liệu rồi thì hiện thông tin. Nếu chưa có thông tin thì yêu 

cầu CH điền vào các thông tin: Tên CH, địa chỉ CH, tên chủ CH, loại giấy tờ xác minh 

cho việc nhận thưởng sau này (CMND/Căn cước/ Hộ chiếu) kèm với số định danh (là 

số CMDN/CCCD/Hộ chiếu). Hệ thống sẽ yêu cầu nhập lại số giấy tờ khác nếu số đã 

nhận trùng với số đã nhập trước đó. Sau đó CH bấm “Cập nhật” để lưu thông tin và đi 

đến màn hình Thông tin chương trình. 

- Bƣớc 8: Ở màn hình dành cho CH sẽ hiện các thông tin, lần phân bổ mã dự 

thưởng từ NPP cho CH gồm: Chuỗi mã, tên NPP đã phân bổ, ngày phân bổ, trạng thái 

(xác nhận/đã xác nhận) 

+ CH có thể “Kích hoạt” từng mã hoặc chọn “Kích hoạt tất cả”. Khi kích hoạt 

mã, hệ thống sẽ: Cập nhật số lượng mã và tên mã dự thưởng cho CH, trạng thái & số 

lượng mã “Đã kích hoạt” cho NPP đã phân bổ mã đó. 

8.2 Thời gian, cách thức phát hành, thông báo bằng chứng xác định trúng 

thƣởng:  

- Thời gian: từ ngày 15/01/2022 đến ngày 30/01/2022.  

- Bƣớc 1: Cuối chương trình, đơn vị cung cấp Web App sẽ gửi link giao diện 

Cơ cấu giải thưởng quay số được mở cho Signify Admin thực hiện quay số. Chỉ có tài 

khoản Signify admin mới có thể bấm nút kích hoạt quay thưởng. 

- Bƣớc 2: Signify tổ chức buổi quay số trực tuyến. Lịch và đường dẫn tham dự 

buổi quay số trực tuyến sẽ được hệ thống gửi SMS đến các CH (những CH đã được hệ 

thống gửi thông tin mã dự thưởng trước đó). CH tham dự buổi quay số bằng cách nhấn 
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chọn vào đường link được cung cấp qua SMS. Trước sự chứng kiến của đại diện Ban 

lãnh đạo Công Ty TNHH Signify Việt Nam, Đại Diện NPP và CH, Signify Admin sẽ 

bấm “QUAY SỐ” để thực hiện rút thăm cho từng giải theo thứ tự từ Giải Khuyến 

khích đến Giải nhất. Hệ thống quay và chọn ngẫu nhiên một mã dự thưởng cho mỗi 

lần quay (được thực hiện bởi app, không có sự tác động của con người trong việc chọn 

ra mã trúng thưởng). Tổng cộng sẽ có 36 lần quay số chính thức (tương ứng với 36 

đơn vị quà tặng). 

- Bƣớc 3: Ngay lúc hệ thống chọn được CH trúng giải, hệ thống tự động gửi 

SMS thông báo chúc mừng tới CH 

- Bƣớc 4: Signify Admin có thể thấy mỗi giải thưởng ứng với 1 SĐT đăng ký 

của CH + mã trúng thưởng. Signify Admin nhấn vào Tên CH để xem thông tin của CH 

đó (Tên, SĐT, Địa chỉ, thông tin của loại giấy tờ (CMDN/CCCD/Hộ Chiếu) dùng để 

xác minh danh tính khi đi nhận thưởng) 

* Thông báo nhận thƣởng 

- Bƣớc 5: Mỗi giải thưởng sẽ có các trạng thái:  

+ Trạng thái trao giải của mỗi giải thưởng gồm: Mới, Đang trao (đã gửi SMS 

thông báo cho CH hoặc Đã trao thưởng). 

+ Hệ thống gửi SMS tự động đến SĐT của CH trúng giải (ngay sau khi hệ 

thống quay số xong), kèm SĐT của Signify trong nội dung SMS. 

+ CH dùng SĐT dự thưởng gọi điện xác nhận, cung cấp giấy tờ (CMND/Căn 

cước/ Hộ chiếu) chứng minh để Signify trao giải 

+ Signify admin cập nhật status mỗi giải thành “Đã trao thưởng” sau khi hoàn 

tất trao thưởng cho CH. Hệ thống Web App không cần xác thực gì thêm. 

Ví dụ nội dung SMS: “Chào Cửa hàng [tên CH], chúc mừng bạn đã trúng 

[hạng giải] của chương trình “Mua nhiều trúng lớn, vợt ngàn giải thưởng”, với 

giải thưởng là [Tên sản phẩm đạt giải]. Vui lòng dùng SĐT đăng ký dự thưởng 

để liên hệ cho Signify, theo số điện thoại 1800914 để xác nhận giải thưởng. 

Thời hạn cuối cùng cửa hàng phải gọi điện cho ông ty để xác nhận trúng 

thưởng là ngày 30/01/2022” 

8.3 Quy định về bằng chứng xác định trúng thƣởng: 

- Mô tả cụ thể về bằng chứng xác định trúng thưởng và tính hợp lệ của bằng 

chứng xác định trúng thưởng:  

+ Cấu tạo mã dự thưởng: mã dự thưởng là sự kết hợp ngẫu nhiên của tổng 8 chữ 

cái và số tự nhiên. Xem ví dụ bên dưới.  



Page 5 of 9 

 

 

+ Mỗi mã dự thưởng sẽ đi kèm thông tin bao gồm: Tên CH, địa chỉ CH, tên chủ 

CH, loại giấy tờ xác minh cho việc nhận thưởng (CMND/Căn cước/ Hộ chiếu) kèm 

với số cho loại giấy tờ đã chọn.  

+ CH dùng SĐT dự thưởng gọi điện xác nhận, cung cấp giấy tờ (CMND/Căn 

cước/ Hộ chiếu) chứng minh Mã trúng thưởng là do mình sở hữu để Signify Admin 

xác nhận người trúng giải cũng như xác định vị trí địa lý NPP cung cấp hàng cho CH 

để đi đến đó trao giải cho CH sau này. 

8.4 Thời gian, địa điểm xác định trúng thƣởng: 

- Thời gian quay số trúng thưởng: Lúc 10:00 đến 12:00 ngày 14/01/2022. 

- Địa điểm tiến hành quay số trúng thưởng: văn phòng Công ty TNHH Signify 

Việt Nam – Tầng 08 Tòa nhà AB, số 76 đường Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, 

TP. Hồ Chí Minh. 

8.5 Thông báo trúng thƣởng: 

- Thời hạn Signify Admin thông báo người trúng thưởng và xác minh người 

trúng thưởng: từ ngày 14/01/2022 đến hết ngày 30/01/2022. 

- Cách thức thông báo: Hệ thống gửi tin nhắn SMS tự động đến SĐT CH trúng 

giải, kèm SĐT của Signify trong nội dung tin nhắn. 

+ CH dùng SĐT dự thưởng gọi điện xác nhận, cung cấp giấy tờ (CMND/Căn 

cước/ Hộ chiếu) chứng minh Mã trúng thưởng là do mình sở hữu để Signify xác nhận 

người trúng giải cũng như xác định vị trí địa lý của NPP cung cấp hàng cho CH để đi 

đến đó trao giải cho CH. 
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+ Thời hạn cuối cùng cửa hàng phải gọi điện cho ông ty để xác nhận trúng 

thưởng là ngày 30/01/2022. Nếu quá thời gian này giải thưởng sẽ không có người nhận 

và bị hủy. Signify sẽ gửi văn bản báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 

(nơi đã đăng ký và được xác nhận) về kết quả thực hiện chương trình khuyến mại theo 

Mẫu số 07 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, và trích nộp 

50% giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng vào ngân sách nhà nước. 

8.6 Thời gian địa điểm, cách thức và thủ tục trao thƣởng: 

- Địa điểm trao thưởng: Công ty TNHH Signify Việt Nam sẽ trao giải thưởng 

cho người trúng thưởng tại trụ sở NPP, nơi bán sản phẩm cho CH đã trúng giải. 

- Cách thức trao thưởng:  

+ Nhà phân phối mua quà tặng là hiện vật và trực tiếp trao giải cho cho người 

trúng thưởng là các cửa hàng bán lẻ của các nhà phân phối đó. 

+ Signify Việt Nam sẽ thanh toán lại chi phí mua hàng hóa dùng để trao thưởng 

này cho nhà phân phối. 

- Thủ tục trao thưởng: Nhân viên bán hàng đại diện cho Công ty TNHH Signify 

Việt Nam và Nhà phân phối sẽ trao giải thưởng trực tiếp cho khách hàng là các cửa 

hàng bán lẻ có mã trúng thưởng hợp lệ. 

- Thời hạn kết thúc trao thưởng: 14/02/2022. 

- Trách nhiệm của khách hàng trúng thưởng đối với chi phí phát sinh khi nhận 

thưởng: Các giải thưởng có giá trị trên 10 triệu đồng thì người trúng thưởng sẽ phải 

nộp 10% thuế thu nhập cá nhân của phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng. Signify VN sẽ 

khấu trừ, kê khai và nộp hộ tiền thuế TNCN 10% cho người trúng thưởng. Người 

trúng thưởng sẽ phải chịu các chi phí phát sinh khi đi nhận giải thưởng như chi phí đi 

lại, ăn uống. 

9. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến 

chƣơng trình khuyến mại (người liên hệ, điện thoại…):  

Văn phòng TP. HCM của Công ty TNHH Signify Việt Nam 

Địa chỉ: Tầng 08, AB Tower, Số 76 Đường Lê Lai, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

Số điện thọa Hot line: 18009414 

Website: https://www.signify.com/vi-vn. 

10. Trách nhiệm công bố thông tin:  

- Quy định về trách nhiệm của thương nhân trong việc thông báo công khai chi 

tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại (trên phương tiện thông tin hoặc tại 

địa điểm khuyến mại hoặc đính kèm sản phẩm khuyến mại...): Chi tiết chương trình 

khuyến mại được thông báo rộng rãi trên trang truyền thông chính thức của Signify 

Việt Nam (Facebook: Philips Lighting Việt Nam, Linked-in: Signify Vietnam, 

Newsletter: gửi ra cho khách hàng theo định kỳ hàng tháng), bằng poster dán tại các 

nhà phân phối, đại lý, cửa hàng có bán sản phẩm bóng đèn Philips. 

- Quy định về trách nhiệm của thương nhân trong việc công bố kết quả trúng 

thưởng: Kết quả trúng thưởng kèm hình ảnh trao giải sẽ được công bố tại CH là địa 

điểm trúng giải, trên các trang truyền thông chính thức của Signify Việt Nam (Website 

chính thức của công ty: https://www.signify.com/vi-vn; Facebook: Philips Lighting 

https://www.signify.com/vi-vn
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Việt Nam; Linked-in: Signify Vietnam; Newsletter: gửi ra cho khách hàng theo định 

kỳ hàng tháng).  

11. Các qui định khác (nếu có): Chứng nhận chất lượng sản phẩm khuyến 

mại: 

- Công văn số 9612/BTC-TKNL ngày 16/12/2019 của Bộ Công Thương công 

bố hiệu suất năng lượng và dãn nhãn năng lượng Bóng đèn tròn ESS LED Bulb; 

- Công văn số 427/BTC-TKNL ngày 17/01/2020 của Bộ Công Thương công bố 

hiệu suất năng lượng và dãn nhãn năng lượng Bóng đèn dài LEDtube; 

- Công văn số 1334/BTC-TKNL ngày 28/02/2020 của Bộ Công Thương công 

bố hiệu suất năng lượng và dãn nhãn năng lượng Bóng đèn dài LEDtube; 

- Giấy chứng nhận số 20/NVl/CN/0569 (DQ18) đợt 8 do Tổng Cục Tiêu Chuẩn 

Đo Lường Chất Lượng cấp 

- Giấy chứng nhận số 20/NVl/CN/0569 (DQ18) đợt 5 do Tổng Cục Tiêu Chuẩn 

Đo Lường Chất Lượng cấp 

- Theo điều khoản chuyển tiếp CQVN quy định tại Điều 3 thông tư 

08/2019/TT-BKHCN ban hành ngày 25 tháng 09 năm 2019, các sản phẩm quy định tại 

Phụ lục ban hành kèm theo QCVN 19:2019/BKHCN được sản xuất, nhập khẩu trước 

lộ trình quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 thì tiếp tục được lưu thông trên thị 

trường đến hết ngày 01 tháng 6 năm 2022. Tại thời điểm đăng ký chương trình khuyến 

mãi này, đèn LED âm trần Downlight không nằm trong HS code cần làm Hiệu Suất 

Năng Lượng nên chúng tôi chưa có giấy chứng nhận công bố hợp quy gửi kèm. 

 

TM. CÔNG TY TNHH SIGNIFY VIỆT NAM 

                 (Ký tên & đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

Phùng Hoài Dƣơng 

Tổng Giám Đốc 

Phụ lục A 

Danh sách các Nhà Phân Phối chính thức của Công ty TNHH Signify Việt Nam. 

 
STT Mã NPP Tên NPP Tên viết tắt Địa chỉ 

1 72006137 
Cong Ty TNHH Vinh Phat Quy 
Nhon  VINH PHAT 

So 11 Nguyen Lu,P.Ngo May,TP.Quy 
Nh T.Binh Dinh 

2 72022059 
Cong ty TNHH Thiet Bi Dien Viet 
Quang VIET QUANG 

154 Nguyen Hue,P.Phu 
Nhuan,TP.Hue T.Thua Thien Hue,Viet 
Nam 

3 72026719 Cong ty TNHH Hoang Vina  VINA 
Thua dat so 165,to ban do so DC22,K 
T Binh Duong,Viet Nam 

4 72026961 
Cong ty TNHH Mot Thanh Vien 
Trung The Dan TTDAN 71 Nguyen Tat Thanh Pleiku, Gia Lai 

5 72026991 Cong ty Co Phan Toan Duong  TOAN DUONG 
227 Nguyen Tri Phuong,P.Vinh Trung 
Q.Thanh Khe,TP.Da Nang,Viet Nam 

6 72026996 Cong ty TNHH Thuong Mai va HUNG DUONG 195 Phan Chau Trinh,P.Phuoc Hoa 
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Xay Dung Hung Duong TP. Tam Ky, T. Quang Nam 

7 72035364 CONG TY TNHH THIEN NHAN  THIEN NHAN 

To 1 Khu Tan Lap 4, P.Cam Thuy, 
Thanh pho Cam Pha, Tinh Quang 
Ninh 

8 72035512 

CHI NHANH CONG TY CO 
PHAN DIEN MAY THANH PHO 
HO CHI MINH DIEN MAY 

94A1, Nguyen Hien, Khu dan cu 91B, 
TP. Can Tho, Viet Nam 

9 72035526 
CONG TY CO PHAN SAN XUAT 
VA THUONG MAI THANH AN THANH AN 

So 27, Ngo 18, Duong Le Ninh, Tỉnh 
Nghệ An, Viet Nam 

10 72042605 

CONG TY TNHH THUONG MAI 
VA DICH VU DAI HONG 
QUANG 

DAI HONG 
QUANG 

510 Hoang Dieu, P. Hoa Thuan Dong, 
Quan Hai Chau, TP. Da Nang 

11 72042614 CONG TY TNHH BAO LOC  CONG VIET 
To 2, Phuong Nghia Lo, TP. Quảng 
Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi 

12 72049002 
CONG TY TNHH CO DIEN 
LONG TAM  LONG TAM 

308 Nguyen Du, Phuong Thach Quy 
TP. Ha Tinh, Tinh Ha Tinh 

13 72049013 CONG TY TNHH DUNG HUNG  DUNG HUNG 
SN 9B, Khoi 6, Thi Tran Rung Thong 
Thanh Hoa 

14 72049015 CONG TY TNHH TAN HUONG  TAN HUONG 
243 Nguyen Hue, P. 5 Tuy Hoa. Tỉnh 
Phú Yên 

15 72050240 KIEN PHAT  KIEN PHAT 
Lo P26-20 Tran Bach Dang, P. An 
Hoa Rach gia 

16 72050251 
CONG TY TNHH  ANH VIET 
ASIA  ANH VIET ASIA 

370 Nguyen Van Cu,  To 3, Khu 6A, 
TP. Ha Long 

17 72050255 
CONG TY TNHH TM DV KT 
BINH MINH XANH BINH MINH 

28/12A Khu vuc 1 (Con Son), TP. Can 
Tho 

18 72052284 
HO KINH DOANH PHAM HONG 
THIEN  HONG THIEN 

52 Ha Huy Tap,  Phuong Yen The TP. 
Pleiku, Tinh Gia Lai 

19 72052292 

CHI NHANH CAN THO - CONG 
TY TNHH TMDV TU VAN THIET 
KE XD AN LAC PHAT ALP CT 

18 Mau Than, Phuong An Phu, TP. 
Can Tho 

20 72052301 
CONG TY CO PHAN TU VAN 
VA XAY DUNG HOA HUNG HOA HUNG 

Khu pho 2, Phuong 2 TP. Dong Ha, 
Tinh Quang Tri 

21 72052302 NGUYEN THI PHUONG  NGUYENTHIP 
Thon Binh Son Tay, Xa Binh Duong 
Thi Xa Dong Trieu, Tinh Quang Ninh 

22 72053925 

CONG TY TRACH NHIEM HUU 
HAN THIET BI DIEN HOANG 
SON HOANG SON 

73 Bach Dang, Phuong Phuoc Trung 
Tp. Ba Ria, Tinh Ba Ria - Vung Tau 

23 72054664 
CONG TY CO PHAN PHUC 
KIEN PHAT  KIEN PHAT 

25 Nguyen Dinh Chieu, Phuong Khue 
M TP. Da Nang 

24 72055720 
CONG TY TNHH KY THUAT 
TERO VIETNAM  TERO 

44-46 Duong so 12, Khu Biet Thu Ven 
TP. Ho Chi Minh 

25 72057346 
Cong ty TNHH MTV Truong Dai 
Thanh  CONG TP. R 

Lo P7A-23 Duong 3/2, KDT moi Phu 
Cu Tp. Rach Gia, Kien Giang 

26 72057954 
CONG TY TNHH SAN XUAT VA 
THUONG MAI MINH HOANG MINH HOANG 

03 Ba Huyen Thanh Quan, P. Hai 
Cang TP. Quy Nhon, Tinh Binh Dinh 

27 72058502 
CONG TY TNHH SAN XUAT & 
THUONG MAI HOANG HUNG HOANG HUNG 

04 Bau Trang 5, P. Thanh Khe Tay 
Tp. Da Nang 

28 72058513 
CONG TY TNHH MTV THUONG 
MAI DIEN QUANG DIEN QUANG 

237-239 Phan Dang Luu, P. Phu Hoa 
Tp. Hue, Tinh Thua Thien Hue 

29 72059003 CONG TY TNHH MTV KBA.2018  KBA 2018 
249/41 Dong Van Cong, P. An Thoi 
TP. Can Tho 

30 72059301 
CONG TY TNHH PHAT TRIEN 
THUONG MAI GIA THINH GIA THINH 

Khu Dan Cu Tran Hung Dao, P. Sao 
Do TP. Chi Linh, Tinh Hai Duong 

31 72059812 Cong ty TNHH TM Dung Trinh  DUNG TRINH 
431 Tran Hung Dao, P. Le Hong 
Phong Tp. Quy Nhon, Tinh Binh Dinh 

32 72060269 
CUA HANG DIEN GIA DUNG 
GIA DUC  GIA DUC 

69 Dao Duy Tu, P. Loc Phat TP.Bao 
Loc 

33 72060380 
Cong Ty TNHH Thiet Bi Dien Tai 
Loc  

TL BINH 
DUONG 

4/304 Nguyen Thi Minh Khai TP. 
Thuan An 

34 72060393 
Cong ty TNHH TVTM Nha Thong 
Minh  THONG MINH 

A63 Hung Vuong TP. Phan Thiet, Binh 
Thuan 

35 72060873 
Cong Ty CP Xay Dung Lavender 
Garden  LAVENDER 

97 Ta Hien, P. Thanh My Loi TP. Thu 
Duc, TP. Ho Chi Minh 

36 84000113 CTY CP DIEN MAY TP.HCM  TODIMAX 
455 - 457 Tran Hung Dao, P. Cau Kho 
TP.HCM 

37 84000206 CONG TY TNHH PHAT MINH  PHAT MINH 
So 11 Ly Cong Uan, P1, TP My Tho 
Tien Giang 
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38 84000759 
DOANH NGHIEP TU NHAN 
THANH HANG  THANH HANG 

28A Tran Nguyen Han, P. Cat Dai Hai 
Phong 

39 84001018 Cong ty TNHH Linh Long  LINH LONG 
So 20 Quang Trung, phuong Dong Hai 
TP Dong Hoi, tinh Quang Binh 

40 84001023 

Cong Ty TNHH Thuong Mai Dich 
Vu Tu Van Thiet Ke Xay Dung 
An Lac Phat AN LAC PHAT 

220 To Hien Thanh, Phuong 15, Quan 
10, TP. HCM 

41 84001025 
CONG TY TNHH TRANG 
NGUYEN  

TRANG 
NGUYEN 

449/35 Su Van Hanh, P.12,Q.10 , TP 
Ho Chi Minh 

42 84001030 
Cong ty TNHH Thuong Mai Thiet 
Bi Dien Tai Loc TAI LOC 

261E Le Duc Tho,Phuong 17,Q.Go 
Vap TP. Ho Chi Minh 

43 84001040 
CONG TY CP TU VAN DAU TU 
HOANG VIET  HOANG VIET 

14 Vu Tung, P.2, Q. Binh Thanh, TP. 
Ho Chi Minh 

44 84001153 CONG TY TNHH TRONG GIOI  TRONG GIOI 
298 Duong Dong Da, Phuong Quang 
Tru TP. Kon Tum, Tinh Kon Tum 

45 84001160 
Cong ty TNHH Thiet Bi Dien 
Ngoc Hoa  NGOC HOA 

So 12, Ngo 162/33/12, Duong Khuong 
Dinh, P. Ha Dinh, Q. Thanh Xuan, TP 
Ha Noi 

46 84001221 

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien 
Thuong Mai Dich Vu Le Truong 
Giang 

LE TRUONG 
GIANG 

5/7C/24 Le Van Tho, Phuong 14, 
Quan Go Vap, TP. HCM 

47 84001226 
Cong ty TNHH Thuong Mai Vat 
Tu Ky Thuat Bao Linh BAO LINH 

So 39 Ngo Quynh,Pho Bach 
Mai,P.Than Nhan, Quan Hai Ba 
Trung, TP. Ha Noi 

48 84001600 
Chi nhanh Cong ty TNHH D2A 
Viet Nam tai Can Tho REXEL 

So 27 Le Hong Phong, Phuong Tra 
An, Quan Binh Thuy, TP.Can Tho 

49 84001709 
Cong Ty TNHH Thuong Mai Dich 
Vu The He Xanh THE HE XANH 

73 Dinh Bo Linh, Phuong 26 Q.Binh 
Thanh,TP.HCM 

 

 


